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TỜ TRÌNH
Ban hành Quyết định về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước 
(thay thế Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia chủ trì tổ chức xây dựng dự thảo Quyết định. Ngày 07/4/2026, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2052/QĐ-BKHCN về việc thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg. Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Thủ tướng Chính phủ về dự thảo Quyết định như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG, BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Hiệu quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg 
Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước đã mang lại hiệu quả thiết thực: nhận thức của cán bộ, công chức về cải cách phục vụ công dân, doanh nghiệp được cải thiện rõ rệt; nhiều quy trình giải quyết công việc được xây dựng khoa học, góp phần đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát được tăng cường; góp phần tích cực trong việc thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông", tạo nền tảng chuẩn bị cho việc xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.
Các kết quả, hiệu quả đạt được trong quá trình triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg đã được Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo cụ thể tại Báo cáo số 3222/BC-BKHCN và Tờ trình số 3223/TTr-BKHCN ngày 10/11/2021.

2. Yêu cầu đổi mới Hệ thống quản lý chất lượng trong giai đoạn hiện nay
Bên cạnh các kết quả đã đạt được, quá trình triển khai đã bộc lộ những hạn chế mang tính căn bản: cơ chế bắt buộc áp dụng dẫn đến tình trạng thực hiện đối phó, hình thức tại nhiều cơ quan; nhiều cơ quan phải duy trì đồng thời hồ sơ theo Hệ thống quản lý chất lượng trên bản giấy ("ISO giấy") và quy trình giải quyết công việc thực tế trên hệ thống thông tin, phần mềm một cửa, Cổng dịch vụ công quốc gia, gây trùng lặp, lãng phí nguồn lực; cơ chế quản lý tổ chức tư vấn, chứng nhận theo hướng cấp phép, thẩm định trước không còn phù hợp chủ trương cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính.
Việc quy định chi tiết nội dung kỹ thuật có tính chất thường xuyên thay đổi theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế trực tiếp trong văn bản quy phạm pháp luật khiến Quyết định thiếu tính ổn định; đặc biệt trong bối cảnh Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế vừa công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2026, cần có thời gian nghiên cứu, chuyển dịch trước khi hướng dẫn áp dụng chính thức.
Đặc biệt, việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 làm cho đối tượng áp dụng tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg (Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan chuyên môn cấp huyện...) không còn tồn tại trên thực tế.
Từ những phân tích trên, việc ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg theo hướng khuyến khích, tự nguyện áp dụng là cần thiết để khắc phục triệt để các hạn chế đã được ghi nhận qua thực tiễn thi hành, đồng thời bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức hành chính nhà nước hiện hành.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích xây dựng Quyết định
Dự thảo Quyết định được xây dựng nhằm các mục đích chủ yếu sau:
- Chuyển việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng từ cơ chế bắt buộc sang cơ chế khuyến khích, tự nguyện đối với mọi cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
- Thiết kế Quyết định ngắn gọn, ổn định lâu dài, chỉ quy định nguyên tắc chung và chính sách khung; nội dung kỹ thuật cụ thể được giao Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn riêng, cập nhật linh hoạt theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế mà không phải sửa đổi Quyết định.
- Đổi mới cơ chế quản lý tổ chức tư vấn, chứng nhận, đào tạo theo hướng tự công bố năng lực và hậu kiểm, không phát sinh thủ tục cấp phép, giấy phép con.
- Bảo đảm cơ chế tài chính rõ ràng để cơ quan tự nguyện áp dụng có điều kiện triển khai thực chất, không mang tính hình thức.
- Quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan áp dụng và bổ sung cơ chế khen thưởng, tạo động lực duy trì áp dụng lâu dài.
2. Quan điểm xây dựng Quyết định
a) Tự nguyện là nguyên tắc xuyên suốt
Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu tự thân của cơ quan, tổ chức; Nhà nước giữ vai trò khuyến khích, tạo điều kiện, hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ tài chính, không áp đặt bắt buộc đối với bất kỳ đối tượng nào.
b) Không tạo thêm gánh nặng, không trùng lặp với hệ thống hiện có
Việc áp dụng phải sử dụng trực tiếp quy trình điện tử, dữ liệu, hệ thống thông tin đã có; không xây dựng hồ sơ, hệ thống công nghệ thông tin song song; không trùng lặp, chồng chéo với Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06) và các chương trình chuyển đổi số quốc gia khác; không thành lập bộ máy chuyên trách độc lập.
c) Quyết định ổn định, nội dung kỹ thuật giao hướng dẫn riêng
Quyết định chỉ quy định ở tầm nguyên tắc, chính sách; không ban hành kèm theo Phụ lục kỹ thuật gắn với một phiên bản tiêu chuẩn cụ thể. Khung mô hình quản lý chất lượng tham chiếu (theo chu trình PDCA, tích hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091 dành cho chính quyền địa phương) được Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, xây dựng, công bố dưới hình thức văn bản hướng dẫn riêng, trên cơ sở bản nâng cấp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2026 và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091.
d) Đơn giản hóa quản lý tổ chức tư vấn, chứng nhận, đào tạo
Chuyển từ cơ chế cấp phép, thẩm định trước sang tự công bố năng lực và hậu kiểm; việc thuê tổ chức tư vấn không phải là điều kiện bắt buộc để áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.
đ) Kế thừa kết quả đã đầu tư
Hệ thống quản lý chất lượng đã được xây dựng, áp dụng theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg không bị phủ nhận mà tiếp tục được duy trì, khai thác; cơ quan không có nhu cầu tiếp tục áp dụng thì không bắt buộc phải duy trì.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 07/4/2026, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2052/QĐ-BKHCN về việc thành lập Tổ soạn thảo. Tổ soạn thảo đã xây dựng dự thảo Quyết định để tổ chức lấy ý kiến theo quy định.
Ngày 10/11/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg giai đoạn 2015-2020 (Báo cáo số 3222/BC-BKHCN và Tờ trình số 3223/TTr-BKHCN). Sau khi xem xét, Lãnh đạo Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 8869/VPCP-KSTT ngày 04/12/2021, giao Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, báo cáo phương án sửa đổi Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.
Triển khai ý kiến chỉ đạo nói trên, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo phương án sửa đổi, tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và báo cáo Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo số 2892/BC-BKHCN và Tờ trình số 2890/TTr-BKHCN ngày 13/10/2022). Lãnh đạo Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 7992/VPCP-KSTT ngày 29/11/2022, giao Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.
Trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện theo hướng sửa đổi, bổ sung một số điều, trên cơ sở phân tích thực trạng triển khai và tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận thấy cần thiết mở rộng phạm vi thành xây dựng Quyết định mới thay thế toàn diện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, đồng thời chuyển định hướng chính sách từ cơ chế bắt buộc sang cơ chế khuyến khích, tự nguyện áp dụng, bảo đảm Quyết định ngắn gọn, ổn định, phù hợp với chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính và không chồng chéo với các chương trình chuyển đổi số quốc gia đang triển khai. Dự thảo Quyết định đã được hoàn thiện theo định hướng này, gửi lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ và tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Bố cục
Dự thảo Quyết định được thiết kế ngắn gọn, gồm 12 Điều, không phân Chương, không ban hành kèm theo Phụ lục kỹ thuật.
2. Nội dung cơ bản và những điểm mới của dự thảo Quyết định
2.1. Chuyển từ cơ chế bắt buộc sang khuyến khích, tự nguyện
Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg quy định áp dụng bắt buộc. Dự thảo chuyển hoàn toàn sang cơ chế khuyến khích, tự nguyện đối với mọi cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước có nhu cầu, không phân biệt đối tượng bắt buộc và khuyến khích như các phương án nghiên cứu trước đây (Điều 2, Điều 4). Đây là thay đổi quan trọng nhất về định hướng chính sách của dự thảo.
2.2. Khuyến khích áp dụng đồng thời hai tiêu chuẩn quốc gia
Dự thảo khuyến khích áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091 (dành cho chính quyền địa phương), thay vì chỉ dẫn chiếu một tiêu chuẩn như trước đây, tạo dư địa để cơ quan lựa chọn tiêu chuẩn phù hợp với đặc thù hoạt động (Điều 1, Điều 3).
2.3. Không quy định kỹ thuật chi tiết, không ban hành Phụ lục
Quyết định chỉ quy định nguyên tắc chung, chính sách khuyến khích; không quy định chi tiết về quản trị dữ liệu, quản lý rủi ro, đổi mới sáng tạo, quản lý theo quá trình và không ban hành Phụ lục kỹ thuật kèm theo. Khung mô hình quản lý chất lượng tham chiếu được giao Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, công bố bằng văn bản hướng dẫn riêng, trên cơ sở bản nâng cấp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2026 và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091, cho phép cập nhật linh hoạt mà không phải sửa Quyết định (Điều 5, Điều 9 khoản 1).
2.4. Không tạo hệ thống công nghệ thông tin trùng lặp, không chồng chéo Đề án 06
Dự thảo quy định rõ nguyên tắc sử dụng trực tiếp quy trình điện tử, dữ liệu, hệ thống thông tin đã có; không xây dựng hệ thống công nghệ thông tin song song, trùng lặp với hệ thống hiện có và các chương trình chuyển đổi số quốc gia, trong đó có Đề án 06; không thành lập bộ máy chuyên trách độc lập (Điều 4).
2.5. Đơn giản hóa cơ chế quản lý tổ chức tư vấn, chứng nhận, đào tạo
Chuyển từ cơ chế cấp phép, thẩm định trước sang hậu kiểm; tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin năng lực đã cung cấp và chất lượng dịch vụ; việc thuê tổ chức tư vấn không phải là điều kiện bắt buộc để áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (Điều 6); Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về năng lực, không quy định thêm quyền, nghĩa vụ chi tiết để tránh tạo thêm một tầng điều kiện hoạt động mới (Điều 9 khoản 3).
2.6. Bổ sung cơ chế tài chính hỗ trợ
Dự thảo quy định cơ quan, tổ chức tự nguyện áp dụng được lập dự toán, sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động đào tạo, tập huấn, tư vấn; giao Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể (Điều 7) - nội dung Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg chưa quy định rõ.
2.7. Bổ sung trách nhiệm người đứng đầu và cơ chế khen thưởng
Dự thảo bổ sung Điều riêng quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tự nguyện áp dụng đối với kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống (Điều 8); đồng thời bổ sung cơ chế khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt (Điều 10 khoản 2), tạo động lực duy trì áp dụng thực chất.
2.8. Quy định chuyển tiếp rõ ràng, tránh xung đột với nguyên tắc tự nguyện
Dự thảo quy định riêng một Điều về chuyển tiếp (Điều 11): cơ quan đã áp dụng theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg được tiếp tục sử dụng quy trình, dữ liệu, kết quả đã có nếu còn phù hợp và tự quyết định việc tiếp tục áp dụng; văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục áp dụng đến khi có văn bản mới, trường hợp có nội dung không phù hợp với nguyên tắc tự nguyện thì thực hiện theo Quyết định mới, bảo đảm xử lý dứt điểm các trường hợp có thể phát sinh xung đột giữa quy định cũ và cơ chế tự nguyện.
V. DỰ KIẾN ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM NGUỒN LỰC ĐỂ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Về tài chính
Cơ quan, tổ chức tự nguyện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng được lập dự toán và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động đào tạo, tập huấn, tư vấn theo quy định tại Điều 7 dự thảo Quyết định. Nguồn kinh phí để Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra thực hiện Quyết định được lồng ghép trong nguồn chi ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.
2. Về nhân lực
Nhân lực để triển khai thực hiện Quyết định do các Bộ và Ủy ban nhân dân các cấp bố trí trong nhân lực hiện hành; không thành lập bộ máy, biên chế mới.
Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (thay thế Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg), Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Xin gửi kèm theo Tờ trình các tài liệu:
1. Dự thảo Quyết định;
2. Bản thuyết minh nội dung dự thảo Quyết định;
3. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo Quyết định./.
Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
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